
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2021 

(Kèm theo Công văn số:      /CCTT&BVTV ngày    tháng     năm     ) 

 

ST

T 
Tên cơ sở Địa chỉ liên lạc 

Lĩnh vực sản 

xuất 

Loại 

chứng 

nhận 

Số giấy 

chứng 

nhận 

 

 

 

 

 

Ngày cấp 

 

Ngày hết 

hạn giấy 

chứng 

nhận 

Diện tích, 

sản lượng 

được cấp 

chứng nhận 

Thị trường 

tiêu thụ 
Ghi chú 

1 

 
 

 

Công Ty 

TNHH Việt 

khang nông 

 

 

Thôn Măng Đen, 

thị trấn Măng 

Đen, huyện 

KonPlông. 

Cà chua, ớt 

chuông; sâm 

dây; bơ 

An toàn thực 

phẩm 

01/2021/NN

PTNT 
9/4/2021 08/4/2024 

Khoảng 10 

tấn/năm 
Trong nước  

2 
HTX Kiên 

Thảo Phát 

273-275 Trần Phú, 

thị trấn Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum. 

Cây ăn quả mít 

thái 

An toàn thực 

phẩm 

02/2021/NN

PTNT 

17/5/2021 

(03 năm) 
16/5/2024 10 tấn/năm Trong nước  

3 

Công ty 

TNHH đầu 

tư sản xuất 

phát triển 

Nông 

nghiệp 

VINECO-

Chi nhánh 

tại tỉnh Kon 

Tum 

Thôn Kon Tu 

Rằng, xã Măng 

Cành, huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon 

Tum. 

1. Rau ăn lá: 

Rau mồng tơi, 

rau muống, rau 

cải, xà lách, bắp 

cải 

2. Rau ăn quả: 

Bầu, bí ngồi, bí 

đỏ, bí đao, dưa 

lưới, chanh dây, 

mướp đắng, dưa 

chuột, cà chua 

3. Rau ăn thân 

hoa: Su hào, súp 

lơ 4. Rau ăn củ: 

Củ dền, củ cải, 

khoai tây, rau 

sâm đất 

An toàn thực 

phẩm 

04/2021/NN

PTNT-TKT 
05/7/2021 10/6/2022 

Khoảng 1000 

tấn/năm 
Trong nước 

 

 

 

Cấp lại do 

thay đổi 

thông tin 

trên giấy 

chứng nhận 



4 TÂM AN 

Thôn Ia Hội, xã 

Đăk Năng, Thành 

phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum. 

Trồng ngô, rau 

các loại, đậu các 

loại 

An toàn thực 

phẩm 

04/2021/NN

PTNT 

25/6/2021 

(03 năm) 
25/6/2024 02 ha Trong nước  

5 

Hợp tác xã 

nông nghiệp 

và dịch vụ 

thương mại 

YALY 

Số 289 Trần Hưng 

Đạo, TT.Sa Thầy, 

H.Sa Thầy, Kon 

Tum. 

Cây ăn quả 

gồm: Mít thái, 

Sầu riêng Mon 

Thong, Bơ 

booth 7, Bơ 034 

An toàn thực 

phẩm 

05/2021/NN

PTNT-TKT 

 

23/7/2021 23/7/2024 Khoảng 10 ha Trong nước  

6 
Hợp tác xã 

Thần Nông 

Thôn Tân An xã 

Ia Chim TP.Kon 

Tum tỉnh Kon 

Tum 

Sầu riêng Mon 

thong Thái lan, 

Mít thái không 

hạt, thanh long 

ruột đỏ 

An toàn thực 

phẩm 

06/2021/NN

PTNT-TKT 

 

13/8/2021 13/8/2024 8 ha Trong nước  

7 

Hợp tác xã 

Nông 

nghiệp và 

Dịch vụ 

Thương mại 

Rạng Đông 

Khối 7, thị trấn 

Đăk Tô, huyện 

Đăk Tô, tỉnh Kon 

Tum  

Sâu riêng 

moong thong, 

Quýt đường, 

Bưởi da xanh 

An toàn thực 

phẩm 

07/2021/NN

PTNT-TKT 

 

14/9/2021 13/9/2021 05 ha Trong nước  

08 
Nguyễn Văn 

Đông 

Tổ dân phố 3, thị 

trấn Măng Đen, 

huyện Kon Plong, 

tỉnh Kon Tum  

Cam sành 

Cam soàn 

Bưởi da xanh 

Bơ boot 

An toàn thực 

phẩm 

08/2021/NN

PTNT-TKT 

 

25/11/2021 24/11/2021 10 ha Trong nước  

09 
Nguyễn Văn 

Ghi 

Thôn 2, xã Hà 

Mòn, huyện Đắk 

Hà, tỉnh Kon Tum 

Cam sành, quýt 

đường 

An toàn thực 

phẩm 

09/2021/NN

PTNT-TKT 

 

25/11/2021 24/11/2021 04 ha Trong nước  

10 

HTX NN 

Thương mại 

và Dịch vụ 

Ia Chim 

Thôn Klâu Ngol 

Ngó, xã Ia Chim 

Sầu riêng, bưởi 

da xanh, ổi nữ 

hoàng, Bơ hass 

úc, quýt đường, 

mít thái, 

An toàn thực 

phẩm 

10/2021/NN

PTNT-TKT 

 

22/12/2021 21/12/2021 15 ha Trong nước  

 


